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BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI THÍ SINH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH  

ĐỢT 1 NĂM 2024 
 

Số 

TT 

Họ và tên thí sinh. 

 Ngày sinh. Giới tính. 

Nghề nghiệp. Nơi làm 

việc. 

Bằng tốt nghiệp 

đại học 
Bằng thạc sĩ 

Số năm  

kinh 

nghiệm 

công 

tác 

Kết 

quả  

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

Mã số và tên 

ngành đào tạo 

NCS. 

Số năm đào tạo 

Ghi chú 
Ngành 

ĐT 

Hệ 

ĐT 

Năm 

TN 

Loại 

TN 

Ngành 

ĐT 

Điểm 

TBC 

các 

môn 

học 

1 

ThS. Phạm Thị Anh, 

24/11/1983, nữ 

Giảng viên, Trường Đại học 

Nha Trang 

Nuôi trồng thủy 

sản 

Chính 

quy 

2005, 

Khá 

Nuôi trồng 

thủy sản 
8,0 19 77 Khá 

9620301, 

Nuôi trồng thủy sản 
 

2 

ThS. Nguyễn Quốc Thắng, 

05/11/1981, nam 

Nghiên cứu viên, Bộ 

NN&PTNT 

Nuôi trồng thủy 

sản 

Chính 

quy 

2005, 

TB-

Khá 

Nuôi trồng 

thủy sản 
7,7 19 73 Khá 

9620301, 

Nuôi trồng thủy sản 
 

3 

ThS. Huỳnh Thị Ái Vân, 

20/06/1984, nữ 

Giảng viên, Trường Đại học 

Nha Trang 

Công nghệ thực 

phẩm 

Chính 

quy 

2007, 

Khá 

Công nghệ 

thực phẩm 
8,43 17 88 Giỏi 

9540105, 

Công nghệ chế biến 

thủy sản 

 

4 

ThS. Văn Hồng Cầm, 

23/04/1984, nữ 

Giảng viên, Trường Đại học 

Nha Trang 

Công nghệ sinh 

học 

Chính 

quy 

2006, 

Khá 

Khoa học sự 

sống 
 17 91 Xuất sắc 

9420201, 

Công nghệ sinh học 
 



 

5 

ThS. Trần Quang Sáng, 

13/10/1992, nam 

Thí sinh tự do 

Công nghệ sinh 

học 

Chính 

quy 

2014, 

Khá 

Công nghệ 

sinh học 
8,19 11 92 Xuất sắc 

9420201, 

Công nghệ sinh học 
 

6 

ThS. Đặng Hoàng Thái Hiền, 

20/06/1994, nữ 

Chuyên viên, Trường ĐH 

Thái Bình Dương 

Kế toán 
Chính 

quy 

2017, 

Khá 

Quản lý kinh 

tế 
7,74 2 86,4 Giỏi 

9340101, 

Quản trị kinh doanh 
 

7 

ThS. Đoàn Xuân Nhân, 

25/06/1980, nam 

Giảng viên, Trường Cao đẳng 

du lịch Nha Trang 

Quản trị kinh 

doanh 

Chính 

quy 

2009, 

TB-

Khá 

Kinh tế phát 

triển 
7,18 16 84,2 Giỏi 

9340101, 

Quản trị kinh doanh 
 

8 

ThS. Ngô Bá Thành, 

27/09/1990, nam 

Giảng viên, Viện Kinh tế và 

quản lý Tây Nguyên 

Quản trị kinh 

doanh 

Chính 

quy 

2013, 

Khá 

Quản trị kinh 

doanh 
7,60 11 84 Giỏi 

9340101, 

Quản trị kinh doanh 
 

9 

ThS. Đỗ Thùy Trinh,  

27/01/1989, nữ 

Giảng viên, Trường ĐH Nha 

Trang 

Quản trị kinh 

doanh 

Chính 

quy 

2011, 

Khá 

Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

 10 90,8 Xuất sắc 

9340109, Kinh tế và 

Quản lý tài nguyên 

biển 

 

10 

ThS. Nguyễn Thị Ý Vy, 

18/10/1995, nữ 

Giảng viên, Trường ĐH Nha 

Trang 

Quản trị kinh 

doanh 

Chính 

quy 

2017, 

Khá 

Quản trị kinh 

doanh 
7,67 5 90 Xuất sắc 

9340109, Kinh tế và 

Quản lý tài nguyên 

biển 

 

 

 
Danh sách có 10 thí sinh 

 

Nơi nhận: 

- Lưu VT, ĐTSĐH. 
HIỆU TRƯỞNG 
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